
PHỤ LỤC

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

(Các biểu mẫu từ biểu số 01, 02, 03, 04)

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND, ngày           tháng 12 năm 2022 của UBND 
huyện)
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Kế hoạch
Ước giải ngân 
từ 01/01/2022 
đến 05/12/2022

Ước giải ngân 
từ 01/01/2022 
đến 31/12/2022

1 2 3 4 5 6 8 9
TỔNG SỐ

1 Vốn NSNN     292.108,9           157.258,0           276.367,0             964.463,1             262.420,0 
Trong đó:

a) Vốn ngân sách địa phương     161.957,0           105.389,0           158.657,0             721.381,1             194.300,0 

-
Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
(không bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số
kiến thiết và bội chi ngân sách địa phương)

      69.957,0             52.171,0             69.957,0             255.455,0               90.300,0 

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất       92.000,0             53.218,0             88.700,0             465.926,1             104.000,0 

b) Vốn ngân sách Trung ương bổ sung cho địa
phương       38.559,0               8.216,0             26.943,0             243.082,0               68.120,0 

2 Vốn chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022       91.592,9             43.653,0             90.767,0 

Dự kiến kế hoạch 
năm 2023

Biểu số 01

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND, ngày           tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

Năm 2022

Ghi chú

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 HUYỆN YÊN THẾ

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn
KH đầu tư trung 

hạn giai đoạn 
2021-2025
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Thu hồi các 
khoản vốn 
ứng trước

Thanh toán 
nợ XDCB

Thu hồi các 
khoản vốn 
ứng trước

Thanh toán 
nợ XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TỔNG SỐ      306.921,0     294.990,0                                   -       291.926,0     289.313,0      47.150,0        46.150,0      255.455,0     254.305,0                   -                    -      90.300,0      90.300,0                   -         73.455,0 

I LĨNH VỰC GIAO THÔNG      260.000,0     260.000,0                                   -       260.000,0     260.000,0      40.800,0        40.800,0      221.000,0     221.000,0                   -                    -      65.000,0      65.000,0                   -         65.000,0 

1 Các dự án chuyển tiếp hoàn
thành sau năm 2023      260.000,0     260.000,0     260.000,0     260.000,0      40.800,0        40.800,0      221.000,0     221.000,0                   -                    -      65.000,0      65.000,0                   -         65.000,0 

* Dự án nhóm B     260.000,0    260.000,0    260.000,0    260.000,0     40.800,0       40.800,0     221.000,0    221.000,0                  -                   -      65.000,0     65.000,0                  -         65.000,0 

-

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị
trấn Bố Hạ đi qua xã Đông Sơn,
huyện Yên Thế đến trường Cao
đẳng Nghề Đông Bắc (huyện Hữu
Lũng, tỉnh Lạng Sơn)

Thị trấn Bố Hạ, xã 
Đông Sơn

Dài 
11,26km. 
Cấp III ĐB

2021-2024 14/NQ-HĐND ngày 
29/6/2021        260.000,0      260.000,0  2307/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021       260.000,0 260.000,0          40.800,0        40.800,0      221.000,0     221.000,0    65.000,0      65.000,0       65.000,0 

II Lĩnh vực hỗ trợ theo Nghị 
quyết số 36/2020/NQ-HĐND        17.490,0       16.990,0                                   -         17.313,0       17.313,0        2.750,0          1.750,0        15.305,0       15.305,0                   -                    -      10.900,0      10.900,0                   -                55,0 

1
Các dự án hoàn thành, bàn giao,
đưa vào sử dụng đến ngày
31/12/2022

         2.500,0         2.000,0                                   -           2.323,0         2.323,0        1.750,0          1.750,0          1.805,0         1.805,0                   -                    -             55,0             55,0                   -                55,0 

- Cải tạo, sửa chữa 02 phòng họp 
HĐND & UBND huyện Yên Thế

thị trấn Phồn 
Xương 2021-2022

913/QĐ-UBND ngày 
24/11/2020; 744/QĐ-

UBND ngày 
14/12/2021

           2.500,0          2.000,0 
 5111/QĐ-UBND ngày 
30/12/2020; 8202/QĐ-

UBND ngày 15/12/2021  
         2.323,0          2.323,0         1.750,0           1.750,0          1.805,0         1.805,0           55,0             55,0              55,0 

2 Các dự án chuyển tiếp hoàn
thành sau năm 2023        14.990,0       14.990,0                                   -         14.990,0       14.990,0        1.000,0                   -          13.500,0       13.500,0                   -                    -      10.845,0      10.845,0                   -                     -   

- Nhà làm việc liên cơ quan Đảng -
Đoàn thể huyện Yên Thế

thị trấn Phồn 
Xương

2021-
2023

8205/QĐ-UBND 
ngày 15/12/2021; 
401/QĐ-UBND, 
ngày 07/7/2022 

         14.990,0        14.990,0 8205/QĐ-UBND ngày 
15/12/2021;        14.990,0        14.990,0         1.000,0                    -           13.500,0        13.500,0     10.845,0       10.845,0 

III

Hỗ trợ đầu tư xây dựng công
trình ngầm, cầu dân sinh trên
địa bàn vùng đặc biệt khó khăn
tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 -
 2025

       14.613,0       12.000,0       14.613,0       12.000,0        3.600,0          3.600,0        13.150,0       12.000,0                   -                    -        8.400,0        8.400,0                   -           8.400,0 

1 Các dự án chuyển tiếp hoàn
thành năm 2023        14.613,0       12.000,0       14.613,0       12.000,0        3.600,0          3.600,0        13.150,0       12.000,0                   -                    -        8.400,0        8.400,0                   -           8.400,0 

-

Đầu tư xây dựng công trình ngầm
dân sinh trên địa bàn vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi
huyện Yên Thế

Các xã Đồng 
Vương, Đồng 
Tiến Canh Nậu

6 ngầm 2022-
2024

645/QĐ-UBND ngày 
04/11/2021        14.613,0       12.000,0 7900/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021       14.613,0       12.000,0        3.600,0          3.600,0        13.150,0       12.000,0      8.400,0        8.400,0         8.400,0 

Trong đó: 
NS tỉnh

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số

Địa điểm XD Năng lực 
thiết kế

Thời 
gian KC-

HT
Ghi chúSố quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Quyết định đầu tư

Số quyết định ngày, 
tháng, năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn)

Biểu số 02

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND, ngày           tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

TT Danh mục dự án

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS tỉnh

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Đã bố trí vốn đến hết KH 
năm 2022 KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 Dự kiến kế hoạch 2023

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 
NS tỉnh
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Thu hồi các 
khoản vốn 
ứng trước

Thanh toán 
nợ XDCB

Thu hồi các 
khoản vốn 
ứng trước

Thanh toán 
nợ XDCB

Trong đó: 
NS tỉnh

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số

Địa điểm XD Năng lực 
thiết kế

Thời 
gian KC-

HT
Ghi chúSố quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Quyết định đầu tư

Số quyết định ngày, 
tháng, năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn)

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

TT Danh mục dự án

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS tỉnh

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Đã bố trí vốn đến hết KH 
năm 2022 KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 Dự kiến kế hoạch 2023

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 
NS tỉnh

IV Vôn hỗ trợ đầu tư xây dựng
công trình trụ sở Công an xã        14.818,0         6.000,0                 -                     -            6.000,0         6.000,0                   -                    -        6.000,0        6.000,0                   -                    -   

Phân bổ sau 
khi đủ điều 

kiện
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Thu hồi các 
khoản vốn 
ứng trước

Thanh toán 
nợ XDCB

Thu hồi các 
khoản vốn 
ứng trước

Thanh toán 
nợ XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TỔNG SỐ       560.631,0     541.601,0                              -       266.667,0     236.348,0         76.538,0         72.784,5        496.825,1      465.926,1                   -                    -      104.000,0   104.000,0                   -         14.511,0 

A CHI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, QUY 
HOẠCH ĐẤT ĐAI         17.041,0       17.041,0                              -         14.397,0       14.397,0            4.325,9           4.325,9          15.336,9        15.336,9                   -                    -           2.000,0        2.000,0                   -                    -   

1 Dự án chuyển tiếp         17.041,0       17.041,0                              -         14.397,0       14.397,0            4.325,9           4.325,9          15.336,9        15.336,9                   -                    -           2.000,0        2.000,0                   -                    -   

-

Đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập 
hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 
với đất tại thị trấn Phồn Xương

Huyện 
Yên Thế

2020-
2022

Phòng Tài nguyên 
và MT

718/QĐ-UBND 
ngày 17/10/2020            6.689,0         6.689,0  6861/QĐ-UBND 

ngày 06/9/2021          6.208,0         6.208,0            1.500,0           1.500,0            6.020,1          6.020,1         1.000,0        1.000,0 

-

Đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập 
hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 
với đất tại xã Tam Tiến

Huyện 
Yên Thế

2020-
2022

Phòng Tài nguyên 
và MT

718/QĐ-UBND 
ngày 17/10/2020         10.352,0       10.352,0  2556/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021          8.189,0         8.189,0            2.825,9           2.825,9            9.316,8          9.316,8         1.000,0        1.000,0 

B LĨNH VỰC GPMB, XÂY DỰNG 
HẠ TẦNG       416.333,0     416.333,0                              -       119.289,0     119.289,0         32.018,0         32.018,0        353.630,2      353.630,2                   -                    -        54.659,0      54.659,0                   -                    -   

1 Dự án chuẩn bị đầu tư       296.792,0     296.792,0                              -                    -                    -                       -                      -          246.046,0      246.046,0                   -                    -           2.000,0        2.000,0 

- Khu dân cư bản Quỳnh Lâu xã Tam 
Tiến

xã Tam 
Tiến 5,0ha 2023-

2025
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
394/QĐ-UBND, 
ngày 07/7/2022         58.968,0       58.968,0          40.000,0        40.000,0            500,0           500,0 

- Điểm dân cư bản Đồn xã Canh Nậu xã Canh 
Nậu 3,0 ha 2023-

2024
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
635/QĐ-UBND 
ngày 12/11/2021         44.920,0       44.920,0          40.428,0        40.428,0            500,0           500,0 

- Khu tổ hợp dịch vụ kết hợp dân cư xã 
Đồng Hưu  

xã Đồng 
Hưu 3,0ha 2023-

2024
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
392/QĐ-UBND, 
ngày 07/7/2022         33.000,0       33.000,0          29.700,0        29.700,0            500,0           500,0 

- Khu dân cư thôn Trại Quân xã Đồng 
Kỳ, huyện Yên Thế 

xã Đồng 
Kỳ 11,3 ha 2022-

2024
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

23/NQ-HĐND 
ngày 18/12/2020; 

17/NQ-HĐND 
ngày 10/10/2022 

      159.904,0     159.904,0        135.918,0      135.918,0            500,0           500,0 

2 Dự án chuyển tiếp       101.421,0     101.421,0                              -       101.175,0     101.175,0         32.018,0         32.018,0          91.276,2        91.276,2                   -                    -        46.700,0      46.700,0                   -                    -   

- Khu dân cư mới xã Đồng Kỳ (giai đoạn
1)

xã Đồng 
Kỳ 2,15ha 2021-

2023

Trung tâm PTQĐ 
và 

QLTTGTXDMT

158/QĐ-UBND 
ngày 02/3/2021; 
546/QĐ-UBND 
ngày 01/9/2021

        15.000,0       15.000,0  7300/QĐ-UBND 
ngày 24/9/2021       14.763,0       14.763,0            7.000,0           7.000,0          13.500,0        13.500,0         1.000,0        1.000,0 

- Điểm dân cư thôn Tân An xã An
Thượng

Huyện 
Yên Thế 3,6ha 2021-

2023
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
915/QĐ-UBND 
ngày 24/11/2020         15.000,0       15.000,0  5098/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2020        14.997,0       14.997,0            7.000,0           7.000,0          13.497,3        13.497,3         1.700,0        1.700,0 

- Điểm dân cư trung tâm xã Đồng 
Vương (giai đoạn 1)

Huyện 
Yên Thế 2,5ha 2021-

2023

Trung tâm 
PTQĐ&QLTT 

GTXDMT

539/QĐ-UBND 
ngày 26/8/2021         15.000,0       15.000,0 

 7711/QĐ-UBND  
ngày 29/10/2021; 
4531/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2022  

      14.994,0       14.994,0            7.500,0           7.500,0          13.500,0        13.500,0         5.000,0        5.000,0 

- Khu đô thị kết hợp tái định cư khu di 
tích lịch sử HHT

thị trấn 
Phồn 
Xương

4,5ha 2022-
2024

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

604/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2021         56.421,0       56.421,0  2525/QĐ-UBND 

ngày 04/7/2022        56.421,0       56.421,0         10.518,0         10.518,0          50.778,9        50.778,9      39.000,0      39.000,0 

3 Dự án khởi công mới năm 2023         18.120,0       18.120,0                              -         18.114,0       18.114,0                     -                      -            16.308,0        16.308,0                   -                    -           5.959,0        5.959,0                   -                    -   

- Điểm dân cư thôn Liên Cơ xã Đồng 
Tâm 1,99 ha 2022-

2024
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
391/QĐ-UBND, 
ngày 07/7/2022         15.000,0       15.000,0 4812/QĐ-UBND, 

ngày 06/12/2022       14.994,0       14.994,0          13.500,0        13.500,0         4.459,0        4.459,0 

- Điểm dân cư thôn Đồng Mơ 0,3ha 2022-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

393/QĐ-UBND, 
ngày 07/7/2022            3.120,0         3.120,0 4813/QĐ-UBND, 

ngày 06/12/2022         3.120,0         3.120,0            2.808,0          2.808,0         1.500,0        1.500,0 

Số quyết định 
ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS huyện

TMĐT 

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 
NS huyện

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Biểu số 03

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND, ngày           tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Ghi chúTrong đó: NS huyệnDanh mục dự án Địa điểm 
XD

Năng lực 
thiết kế

Thời 
gian KC-

HT
Chủ đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Quyết định đầu tư

Số quyết định ngày, 
tháng, năm ban 

hành

Tổng số

Trong đó:

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
Đã bố trí vốn đến hết KH 

năm 2022

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Bố trí 
theo nguyên tắc tiết kiệm trong đầu tư công là 90% TMĐT 

đối với dự án nhóm C; 85% đối với dự án nhóm B)
Dự kiến kế hoạch 2023

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS 
huyện

Trong đó: NS huyện

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)
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Thu hồi các 
khoản vốn 
ứng trước

Thanh toán 
nợ XDCB

Thu hồi các 
khoản vốn 
ứng trước

Thanh toán 
nợ XDCB

Số quyết định 
ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS huyện

TMĐT 

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 
NS huyện

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

TT Ghi chúTrong đó: NS huyệnDanh mục dự án Địa điểm 
XD

Năng lực 
thiết kế

Thời 
gian KC-

HT
Chủ đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Quyết định đầu tư

Số quyết định ngày, 
tháng, năm ban 

hành

Tổng số

Trong đó:

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
Đã bố trí vốn đến hết KH 

năm 2022

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Bố trí 
theo nguyên tắc tiết kiệm trong đầu tư công là 90% TMĐT 

đối với dự án nhóm C; 85% đối với dự án nhóm B)
Dự kiến kế hoạch 2023

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS 
huyện

Trong đó: NS huyện

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

C LĨNH VỰC GIAO THÔNG         22.440,0       22.440,0                              -         22.440,0       22.440,0            9.368,3           9.368,3          20.195,0        20.195,0                   -                    -           7.000,0        7.000,0                   -                    -   

1 Dự án chuyển tiếp         22.440,0       22.440,0                              -         22.440,0       22.440,0            9.368,3           9.368,3          20.195,0        20.195,0                   -                    -           7.000,0        7.000,0                   -                    -   

- Cải tạo nâng cấp đường lên Đền 
Thượng xã Đông Sơn

xã Đông 
Sơn

Đường cấp 
IV, miền 

núi dài 2,5 
km

2022-
2023

Ban QLDA ĐTXD 
huyện

100/QĐ-UBND 
ngày 22/2/2022            7.444,0         7.444,0 1001/QĐ-UBND 

ngày 23/3/202         7.444,0         7.444,0            2.500,0           2.500,0            6.699,0          6.699,0         3.500,0        3.500,0 

-
Cải tạo nâng cấp đường trục xã Đồng 
Tâm - Hồng Kỳ (đoạn UBND xã Đồng 
Tâm đi xã Hồng Kỳ)

xã Hồng 
Kỳ, Đồng 

Tâm

2022-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

97/QĐ-UBND 
ngày 22/2/2022         14.996,0       14.996,0 1002/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2022       14.996,0       14.996,0            6.868,3           6.868,3          13.496,0        13.496,0         3.500,0        3.500,0 

D LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN
NINH                             -           28.484,0       15.666,0       13.666,0         9.666,0         12.035,5           8.282,0          16.500,0        12.500,0                   -                    -           4.000,0        4.000,0                   -                    -   

1 Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa 
vào sử dụng đến ngày 31/12/2022         13.666,0         9.666,0       13.666,0         9.666,0         12.035,5           8.282,0          13.500,0          9.500,0                   -                    -           1.000,0        1.000,0                   -                    -   

- Xây dựng công trình Sở chỉ huy trong
căn cứ chiến đấu giai đoạn 2020 - 2025

xã Tam 
Tiến

2020-
2023

Ban Chỉ huy Quân 
sự huyện

32/QĐ-UBND 
ngày 07/9/2020         13.666,0         9.666,0  40/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020       13.666,0         9.666,0         12.035,5           8.282,0          13.500,0          9.500,0         1.000,0        1.000,0 

2 Hỗ trợ các xã thực hiện xây dựng
công trình Trụ sở Công an xã         14.818,0         6.000,0                     -                      -              3.000,0          3.000,0                   -                    -           3.000,0        3.000,0                   -                    -   

Phân bổ sau 
khi đủ điều 

kiện

E LĨNH VỰC GIÁO DỤC         56.984,0       56.984,0                              -         53.628,0       53.628,0         10.250,0         10.250,0          50.004,0        50.004,0                   -                    -        29.500,0      29.500,0                   -         14.500,0 

1 Dự án chuyển tiếp         29.924,0       29.924,0                              -         26.568,0       26.568,0         10.250,0         10.250,0          26.100,0        26.100,0                   -                    -        14.500,0      14.500,0                   -         14.500,0 

- Trường THCS TT Bố Hạ; Hạng mục: 
GPMB, san nền, tường rào

thị trấn 
Bố Hạ

2022-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

662/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2021         14.925,0       14.925,0  8201/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2021       11.569,0       11.569,0            6.500,0           6.500,0          12.600,0        12.600,0         5.500,0        5.500,0         5.500,0 

-
Xây dựng nhà hiệu bộ + phòng chức 
năng + sân, cổng, tường rào trường 
THCS Đồng Hưu

Xã Đồng 
Hưu

2022-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

2539,QĐ-UBND 
ngày 05/7/2022         14.999,0       14.999,0 2539,QĐ-UBND 

ngày 05/7/2022         14.999,0         14.999,0            3.750,0           3.750,0          13.500,0        13.500,0         9.000,0        9.000,0         9.000,0 

2 Các dự án dự kiến khởi công mới
năm 2023         27.060,0       27.060,0                              -         27.060,0       27.060,0                     -                      -            23.904,0        23.904,0                   -                    -        15.000,0      15.000,0                   -                    -   

- Nhà đa năng trường THCS Hoàng Hoa 
Thám

TT Phồn 
Xương

2023-
2024

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

 396/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2022            5.000,0         5.000,0  4789/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022         5.000,0         5.000,0            4.050,0          4.050,0         3.000,0        3.000,0 

- Xây mới 3 phòng học trường mầm non 
Đồng Vương

xã Đồng 
Vương

2022-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

 397/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2022            2.700,0         2.700,0  4790/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022         2.700,0         2.700,0            2.430,0          2.430,0         1.500,0        1.500,0 

- Xây mới 2 phòng chức năng; bếp ăn 
một chiều trường mầm non Tam Hiệp

xã Tam 
Hiệp

2022-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

 398/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2022            1.760,0         1.760,0  4791/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022         1.760,0         1.760,0            1.584,0          1.584,0         1.000,0        1.000,0 

- Xây dựng 08 phòng chức năng, phòng 
học bộ môn trường tiểu học Tam Hiệp

xã Tam 
Hiệp

2022-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

 399/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2022            6.000,0         6.000,0  4792/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022         6.000,0         6.000,0            5.400,0          5.400,0         3.000,0        3.000,0 

- Xây dựng 03 phòng học khu chính 
trường tiểu hoc Tam Tiến

xã Tam 
Tiến

2022-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

 400/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2022            2.500,0         2.500,0  4793/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022         2.500,0         2.500,0            2.250,0          2.250,0         1.500,0        1.500,0 

- Xây dựng 06 phòng học, chức năng 
trường tiểu học Đồng Kỳ

xã Đồng 
Kỳ

2022-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

 401/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2022            4.500,0         4.500,0  4794/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022         4.500,0         4.500,0            4.050,0          4.050,0         2.000,0        2.000,0 

- Xây mới 4 phòng chức năng trường 
THCS Tam Hiệp

xã Tam 
Hiệp

2022-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

 403/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2022            3.200,0         3.200,0  4795/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022         3.200,0         3.200,0            2.880,0          2.880,0         2.000,0        2.000,0 

- Xây mới 02 phòng chức năng trường 
THCS Đồng Tiến

xã Đồng 
Tiến

2022-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

 404/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2022            1.400,0         1.400,0  4796/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022         1.400,0         1.400,0            1.260,0          1.260,0         1.000,0        1.000,0 

F LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG         14.999,0         8.787,0       12.619,0         8.787,0            7.240,3           7.240,3          13.499,0          7.287,0                   -                    -           1.000,0        1.000,0                   -                    -   

1 Dự án chuyển tiếp         14.999,0         8.787,0       12.619,0         8.787,0       7.240,342      7.240,342          13.499,0          7.287,0                   -                    -           1.000,0        1.000,0                   -                    -   
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Thu hồi các 
khoản vốn 
ứng trước

Thanh toán 
nợ XDCB

Số quyết định 
ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS huyện

TMĐT 

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 
NS huyện

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

TT Ghi chúTrong đó: NS huyệnDanh mục dự án Địa điểm 
XD

Năng lực 
thiết kế

Thời 
gian KC-

HT
Chủ đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Quyết định đầu tư

Số quyết định ngày, 
tháng, năm ban 

hành

Tổng số

Trong đó:

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
Đã bố trí vốn đến hết KH 

năm 2022

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Bố trí 
theo nguyên tắc tiết kiệm trong đầu tư công là 90% TMĐT 

đối với dự án nhóm C; 85% đối với dự án nhóm B)
Dự kiến kế hoạch 2023

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS 
huyện

Trong đó: NS huyện

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

- Khu xử lý rác thải xã Đồng Vương, 
huyện Yên Thế

xã Đồng 
Vương

2021-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

637/QĐ-UBND ngày 
29/10/2021            14.999,0            8.787 3107/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022         12.619,0         8.787,0       7.240,342      7.240,342          13.499,0          7.287,0         1.000,0        1.000,0 

G LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG            4.350,0         4.350,0                              -           4.300,0         4.300,0            1.300,0           1.300,0            3.132,0          3.132,0                   -                    -           2.000,0        2.000,0                   -                    -   

1 Dự án chuyển tiếp            2.850,0         2.850,0                              -           2.800,0         2.800,0            1.300,0           1.300,0            1.632,0          1.632,0                   -                    -           1.000,0        1.000,0                   -                    -   

-

Cải tạo trụ sở làm việc UBND thị trấn
Cầu Gồ cũ làm Trụ sở Trung tâm VH-
TT&TT huyện + Di chuyển trạm phát
sóng

thị trấn 
Phồn 
Xương

2021-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

711/QĐ-UBND 
ngày 15/9/2020; 
477/QĐ-UBND 
ngày  24/6/2021; 
453/QĐ-UBND 
ngày 21/6/2022

           2.850,0         2.850,0 

 5108/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2020; 
7443/QĐ-UBND 
ngày 07/10/2021; 
4401/QĐ-UBND 
ngày 17/10/2022  

        2.800,0         2.800,0            1.300,0           1.300,0            1.632,0          1.632,0         1.000,0        1.000,0 

2 Dự án khởi công mới năm 2023            1.500,0         1.500,0         1.500,0         1.500,0                     -                      -              1.500,0          1.500,0                   -                    -           1.000,0        1.000,0                   -                    -   

-  Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc liên cơ 
quan UBND huyện

TT Phồn 
Xương

2022-
2023

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

413/QĐ-UBND, 
ngày 07/7/2022            1.500,0         1.500,0  4797/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022         1.500,0         1.500,0            1.500,0          1.500,0         1.000,0        1.000,0 

H
Hỗ trợ các xã xây dựng Nông thôn mới 
theo Nghị Quyết HĐND huyện (thực 
hiện trong năm 2022, 2023)

                    -                    -                                -         26.328,0         3.841,0                     -                      -            24.528,0          3.841,0                   -                    -           3.841,0        3.841,0                   -                    -   

1 xã Đồng Kỳ                     -                    -           6.158,0         1.060,0                     -                      -              5.718,0          1.060,0                   -                    -           1.060,0        1.060,0                   -                    -   

 -

Kênh mương thôn Trại Chuối 1 (đoạn ông 
Thỉnh đi ông Nguyên, đoạn ông ông 
Quang đi cống Giếng Chảnh); Kênh 
mương thôn Giếng Chảnh (tám sào đi ông 
Chinh)

xã Đồng 
Kỳ 2022 UBND xã Đồng 

Kỳ
 328/QĐ-UBND ngày 

26/8/2022              860,0            100,0                  860,0             100,0 100 100

 -

Kênh mương thôn Trại Đảng (đồi đình đi 
ông Mạnh); Kênh mương thôn Trại Đảng ( 
Gốc duối đi phần trăm); Kênh mương thôn 
Cống Huyện

xã Đồng 
Kỳ 2022 UBND xã Đồng 

Kỳ
 329/QĐ-UBND ngày 

26/8/2022              898,0            100,0                  898,0             100,0 100 100

 - Nhà văn hóa xã xã Đồng 
Kỳ 2022 UBND xã Đồng 

Kỳ
140/QĐ-UBND 
ngày 12/4/2022         2.800,0              500,0            2.800,0               500,0              500,0             500,0 

 -  Khu trung tâm thể thao xã xã Đồng 
Kỳ 2022 UBND xã Đồng 

Kỳ
141/QĐ-UBND 
ngày 12/4/2022         1.100,0              300,0            1.100,0               300,0              300,0             300,0 

 - Kênh mương thôn Đồng Lân (ông dự đi 
ngã ba làng chiềng)

xã Đồng 
Kỳ 2023 UBND xã Đồng 

Kỳ
889/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022              500,0                60,0                 60,0                 60,0                60,0               60,0 

2 Xã Tam Hiệp         4.846,0            740,0                     -                      -              3.486,0             740,0                   -                    -              740,0           740,0                   -                    -   

- Nhà văn hóa thôn Yên Thế xã Tam 
Hiệp 2022 UBND xã Tam 

Hiệp
768/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2021            850,0              100,0               850,0               100,0              100,0             100,0 

-  Nhà văn hóa bản Đồng Thép xã Tam 
Hiệp 2022 UBND xã Tam 

Hiệp
318/QĐ-UBND 
ngày 13/4/2022            896,0              100,0               896,0               100,0              100,0             100,0 

- Sân văn hóa trung tâm thể thao xã Tam 
Hiệp

xã Tam 
Hiệp 2022 UBND xã Tam 

Hiệp
319/QĐ-UBND 
ngày 13/4/2022         1.500,0              300,0            1.500,0               300,0              300,0             300,0 

- Cứng hóa kênh mương bản đồng Thép xã Tam 
Hiệp 2023 UBND xã Tam 

Hiệp
 889/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022              800,0              120,0                  120,0               120,0              120,0             120,0 

- Cứng hóa kênh mương bản Đồng Hom xã Tam 
Hiệp 2023 UBND xã Tam 

Hiệp
 890/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022              800,0              120,0                  120,0               120,0              120,0             120,0 

3 Xã Đồng Vương            950,0            100,0                     -                      -                 950,0             100,0                   -                    -              100,0           100,0                   -                    -   

- Nhà văn hóa bản Thái Hà, xã Đồng Vương xã Đôồng 
Vương 2022 UBND xã Đồng 

Vương
685/QĐ-UBND
ngày 25/08/2022            950,0            100,0               950,0             100,0            100,0           100,0 

4 Xã Tân Sỏi         7.199,0         1.043,0                     -                      -              7.199,0          1.043,0                   -                    -           1.043,0        1.043,0                   -                    -   
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Thu hồi các 
khoản vốn 
ứng trước

Thanh toán 
nợ XDCB

Số quyết định 
ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS huyện

TMĐT 

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 
NS huyện

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

TT Ghi chúTrong đó: NS huyệnDanh mục dự án Địa điểm 
XD

Năng lực 
thiết kế

Thời 
gian KC-

HT
Chủ đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Quyết định đầu tư

Số quyết định ngày, 
tháng, năm ban 

hành

Tổng số

Trong đó:

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
Đã bố trí vốn đến hết KH 

năm 2022

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Bố trí 
theo nguyên tắc tiết kiệm trong đầu tư công là 90% TMĐT 

đối với dự án nhóm C; 85% đối với dự án nhóm B)
Dự kiến kế hoạch 2023

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS 
huyện

Trong đó: NS huyện

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

- Xây mới NVH thôn Chè xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1293/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022            800,0            100,0               800,0             100,0            100,0           100,0 

- Xây mới NVH thôn Dầm Chúc xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1294/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022            807,0            100,0               807,0             100,0            100,0           100,0 

- Xây mới NVH thôn Yên Cư xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1295/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022            800,0            100,0               800,0             100,0            100,0           100,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Sỏi xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1296/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022            350,0              50,0               350,0               50,0              50,0             50,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Tân Mải xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1297/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022            460,0              50,0               460,0               50,0              50,0             50,0 

- Xây dựng khu thể thao  thôn Cầu xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1298/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022            235,0              50,0               235,0               50,0              50,0             50,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Phú Bản xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1299/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022            235,0              50,0               235,0               50,0              50,0             50,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Chè xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1300/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022            265,0              50,0               265,0               50,0              50,0             50,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Dầm Chúc xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1301/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022            455,0              50,0               455,0               50,0              50,0             50,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Yên Cư xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1302/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022            415,0              50,0               415,0               50,0              50,0             50,0 

- Xây mới Khu thể thao xã Tân Sỏi xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1303/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022         1.495,0            300,0            1.495,0             300,0            300,0           300,0 

- Cứng hóa kênh mương KDC nhà trẻ thôn 
Chiềng

xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1305/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022            225,0              23,0               225,0               23,0              23,0             23,0 

-
Cứng hóa kênh mương từ tiếp đoạn đã 
cứng hóa cống chùa đến đập ông Sim thôn 
Cầu

xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1307/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022            425,0              50,0               425,0               50,0              50,0             50,0 

- Cứng hóa mương thoát nước KDC thôn sỏi 
đến mương tiêu  thôn Cầu

xã Tân 
Sỏi 2023 UBND xã Tân Sỏi 1308/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022            232,0              20,0               232,0               20,0              20,0             20,0 

5 Xã Đông Sơn         7.175,0            898,0                     -                      -              7.175,0             898,0                   -                    -              898,0           898,0                   -                    -   

- Nhà văn hóa thôn Trường Sơn xã Đông 
Sơn 2023 UBND xã Đông 

Sơn
 758/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022            900,0            100,0               900,0             100,0            100,0           100,0 

- Nhà văn hóa thôn Cà Ngo xã Đông 
Sơn 2023 UBND xã Đông 

Sơn
 756/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022            900,0            100,0               900,0             100,0            100,0           100,0 

- Nhà văn hóa thôn Vi Sơn xã Đông 
Sơn 2023 UBND xã Đông 

Sơn
 759/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022            990,0            100,0               990,0             100,0            100,0           100,0 

- Nhà văn hóa thôn Cầu Gụ xã Đông 
Sơn 2023 UBND xã Đông 

Sơn
 757/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022            900,0            100,0               900,0             100,0            100,0           100,0 

- Khu thể thao thôn Ao Cạn xã Đông 
Sơn 2023 UBND xã Đông 

Sơn
 773/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022            250,0              50,0               250,0               50,0              50,0             50,0 

- Khu thể thao thôn Đồi Lánh xã Đông 
Sơn 2023 UBND xã Đông 

Sơn
 771/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022            315,0              50,0               315,0               50,0              50,0             50,0 

- Khu thể thao thôn Vi Sơn xã Đông 
Sơn 2023 UBND xã Đông 

Sơn
 772/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022            400,0              50,0               400,0               50,0              50,0             50,0 

- Khu thể thao thôn Đền Quynh xã Đông 
Sơn 2023 UBND xã Đông 

Sơn
 767/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022            350,0              50,0               350,0               50,0              50,0             50,0 

- Khu thể thao thôn Cà Ngo xã Đông 
Sơn 2023 UBND xã Đông 

Sơn
 769/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022            300,0              50,0               300,0               50,0              50,0             50,0 

- Khu thể thao thôn Bến Trăm xã Đông 
Sơn 2023 UBND xã Đông 

Sơn
 768/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022            550,0              50,0               550,0               50,0              50,0             50,0 

- Cứng hóa xứ đồng đầm sau đi hố dở-đầm 
Giang Đông Kênh

xã Đông 
Sơn 2023 UBND xã Đông 

Sơn
 765/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022            200,0              30,0               200,0               30,0              30,0             30,0 

- Cứng hóa tuyến từ đập hố nước đi năm mỏ 
thôn Đền Trắng

xã Đông 
Sơn 2023 UBND xã Đông 

Sơn
 766/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022            320,0              48,0               320,0               48,0              48,0             48,0 

- Cứng hóa tuyến từ đập bò đái đi mương 
cao thôn Gia Bình

xã Đông 
Sơn 2023 UBND xã Đông 

Sơn
 764/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022            800,0            120,0               800,0             120,0            120,0           120,0 
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Trong nước Ngoài 
nước Trong nước Ngoài 

nước

1 2 16 17 18 21 22 29 30 31 34 35

TỔNG SỐ       243.082,0       205.696,0           -        37.386,0      -           68.120,0    53.841,0         -      14.279,0      -   

I CHƯƠNG TRÌNH MTQG
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG                    -                      -             -                   -        -                      -                 -           -                 -        -   

II CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY
DỰNG NÔNG THÔN MỚI       174.691,0       153.191,0           -        21.500,0      -           36.623,0    31.623,0         -        5.000,0      -   PHỤ LỤC II.2023

1 Vốn đầu tư phát triển       174.691,0       153.191,0      21.500,0         36.623,0    31.623,0      5.000,0 

III

CHƯƠNG TRÌNH MTQG
PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU
SỐ VÀ MIỀN NÚI

        68.391,0         52.505,0           -        15.886,0      -           31.497,0    22.218,0         -        9.279,0      -   PHỤ LỤC III.2023

1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng
thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất,
nước sinh hoạt

          1.364,0            1.240,0           -              124,0      -                176,0          160,0         -              16,0      -   

- Hỗ trợ nhà ở           1.364,0            1.240,0            124,0              176,0          160,0            16,0 Phân bổ chi tiết sau 
khi đủ điều kiện

2
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố
trí, ổn định dân cư ở những nơi
cần thiết

        19.146,0         19.146,0           7.000,0      7.000,0 

3

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng
thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời
sống trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi và các
đơn vị sự nghiệp công lập của
lĩnh vực dân tộc

          8.226,0            4.009,0           -           4.217,0      -           10.781,0      8.781,0         -        2.000,0      -   

*

Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ
tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi

          8.226,0           4.009,0          -          4.217,0      -          10.781,0      8.781,0        -        2.000,0      -   

- Đầu tư cơ sở hạ tầng xã, thôn bản
đặc biệt khó khăn           7.781,0      7.781,0 

- Cứng hóa đường giao thông đến
trung tâm xã, liên xã           8.226,0            4.009,0         4.217,0           3.000,0      1.000,0      2.000,0 

4
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào
tạo nâng cấp chất lượng nguồn
nhân lực

        24.373,0         12.828,0           -        11.545,0      -           11.363,0      4.100,0         -        7.263,0      -   

-

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động,
củng cố phát triển các trường phổ
thông dân tộc nội trú, trường PT
DT bán trú và xóa mù chữ cho
người dân vùng đồng bào dân tộc
thiểu số

        24.373,0         12.828,0           -        11.545,0      -           11.363,0      4.100,0         -        7.263,0      -   

Đầu tư trường phổ thông dân tộc
bán trú, trường phổ thông dân tộc
nội trú

       24.373,0         12.828,0      11.545,0        11.363,0      4.100,0      7.263,0 

6

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá
trị văn hóa truyền thông tốt đẹp
của các dân tộc thiểu số gắn với
phát triển du lịch 

        15.282,0         15.282,0           2.177,0      2.177,0 Phân bổ chi tiết sau 
khi đủ điều kiện

Ghi chú

BẢNG TỔNG HỘP VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND, ngày           tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu số 04

TT Danh mục

Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 Dự kiến kế hoạch năm 2023

Tổng số
(1)

Trong đó:

Tổng số
(1)

Trong đó:

NS tỉnh

ĐTPT

NSNN

ĐTPT SN

ĐTPT

NSNN

NSTW NS tỉnh NSTW

ĐTPT SN
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 NS TW  Tỉnh  NS TW  Tỉnh 

Tổng cộng          46.790,0       46.091,0       32.598,0       5.000,0       36.623,0       31.623,0      5.000,0 

I XÃ ĐỒNG KỲ          12.000,0       12.000,0         9.313,0                -           9.313,0         9.313,0               -   

1 Công trình khởi công mới          12.000,0       12.000,0         9.313,0                -           9.313,0         9.313,0               -   

 - Kênh mương thôn Đồng Lân (ông dự đi ngã 
ba làng chiềng)  UBND xã Đồng Kỳ 889/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022               500,0            500,0            368,0            368,0            368,0 

 -  Đường giao thông Thôn Ngò 1  UBND xã Đồng Kỳ 890/QĐ-UBND ngày 
30/11/2022               500,0            500,0            450,0            450,0            450,0 

 -  Đường giao thông Thôn Ngò 2 (Ao hố đi 
nhà văn hóa thôn)  UBND xã Đồng Kỳ 991/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022               350,0            350,0            315,0            315,0            315,0 

 -  Đường giao thông Thôn Trại Chuối 1  UBND xã Đồng Kỳ 892/QĐ-UBND ngày 
30/11/2022               300,0            300,0            270,0            270,0            270,0 

 -  Đường giao thông Thôn Trại Chuối 1, 2 ( 
Ông Thành đi Am Thung)  UBND xã Đồng Kỳ 893/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022               380,0            380,0            342,0            342,0            342,0 

 - Đường giao thông Thôn Cống Huyện  UBND xã Đồng Kỳ 894/QĐ-UBND ngày 
30/11/2022               500,0            500,0            440,0            440,0            440,0 

 - Đường giao thông thôn Đồng Lân  UBND xã Đồng Kỳ 895/QĐ-UBND ngày 
30/11/2022            1.120,0         1.120,0         1.000,0         1.000,0         1.000,0 

 -  Trung tâm văn hóa thôn Trại Chuối 1 (công 
trình phụ trợ)  UBND xã Đồng Kỳ 896/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022               200,0            200,0            150,0            150,0            150,0 

 -  Trung tâm văn hóa  thôn Trại Chuối 2 
(công trình phụ trợ)  UBND xã Đồng Kỳ 897/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022               200,0            200,0            150,0            150,0            150,0 

 -  Trung tâm văn hóa thôn Trại Quân (công 
trình phụ trợ)  UBND xã Đồng Kỳ 898/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022               200,0            200,0            150,0            150,0            150,0 

 -  Trung tâm văn hóa thôn Trại Đảng (công 
trình phụ trợ)  UBND xã Đồng Kỳ 899/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022               175,0            175,0            135,0            135,0            135,0 

 -  Trung tâm văn hóa thôn Cống Huyện (công 
trình phụ trợ)  UBND xã Đồng Kỳ 900/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022               175,0            175,0            135,0            135,0            135,0 

 Tổng mức 
đầu tư  Chủ đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-
2025 

 Tổng 
 Trong đó 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM NĂM 2023

 Quyết định phê 
duyệt dự án (Số, 
ngày, tháng, năm) 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND, ngày           tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

ĐVT: Tr. đồng

TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện

PHỤ LỤC II.2023

 Kế hoạch vốn  2023 

Ghi chú

 Tổng 
 Trong đó 
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 NS TW  Tỉnh  NS TW  Tỉnh 

 Tổng mức 
đầu tư  Chủ đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-
2025 

 Tổng 
 Trong đó 

 Quyết định phê 
duyệt dự án (Số, 
ngày, tháng, năm) 

TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện

 Kế hoạch vốn  2023 

Ghi chú

 Tổng 
 Trong đó 

 - Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và
truyền thông cơ sở  UBND xã Đồng Kỳ 901/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022               150,0            150,0            100,0            100,0            100,0 

 - Nâng cấp trạm Y tế  UBND xã Đồng Kỳ 902/QĐ-UBND ngày 
30/11/2022            4.000,0         4.000,0         3.000,0         3.000,0         3.000,0 

 - Trường THCS (Công trình phụ trợ)  UBND xã Đồng Kỳ 903/QĐ-UBND ngày 
30/11/2022               750,0            750,0            562,0            562,0            562,0 

 -  Trường mầm non (Công trình phụ trợ)  UBND xã Đồng Kỳ 904/QĐ-UBND ngày 
30/11/2022            1.500,0         1.500,0         1.200,0         1.200,0         1.200,0 

 - Trường Tiểu học (Công trình phụ trợ)  UBND xã Đồng Kỳ 905/QĐ-UBND ngày 
30/11/2022            1.000,0         1.000,0            546,0            546,0            546,0 

II XÃ TAM HIỆP          10.128,0       10.128,0         9.310,0                -           9.310,0         9.310,0               -   

1 Công trình khởi công mới          10.128,0       10.128,0         9.310,0                -           9.310,0         9.310,0               -   

- Đường giao thông thôn Trại Cọ và Đồng
Thép  UBND xã Tam Hiệp  885/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022            1.500,0         1.500,0         1.350,0         1.350,0         1.350,0 

- Đường giao thông thôn Đền Cô  UBND xã Tam Hiệp  887/QĐ-UBND ngày 
29/11/2022            1.423,0         1.423,0         1.283,0         1.283,0         1.283,0 

- Mương cứng thôn Đền Cô  UBND xã Tam Hiệp  888/QĐ-UBND ngày 
29/11/2022               400,0            400,0            372,0            372,0            372,0 

- Cứng hóa kênh mương bản Đồng Thép  UBND xã Tam Hiệp  889/QĐ-UBND ngày 
29/11/2022               800,0            800,0            640,0            640,0            640,0 

- Cứng hóa kênh mương bản Đồng Hom  UBND xã Tam Hiệp  890/QĐ-UBND ngày 
29/11/2022               800,0            800,0            640,0            640,0            640,0 

- Sửa chữa cải tạo nhà và khuôn viên nhà văn
hóa trung tâm xã  UBND xã Tam Hiệp  891/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022            1.010,0         1.010,0         1.000,0         1.000,0         1.000,0 

- Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và
truyền thông cơ sở  UBND xã Tam Hiệp  892/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022               300,0            300,0            300,0            300,0            300,0 

- Trường THCS (Công trình phụ trợ)  UBND xã Tam Hiệp  893/QĐ-UBND ngày 
29/11/2022            1.225,0         1.225,0         1.125,0         1.125,0         1.125,0 

- Trường mầm non (Công trình phụ trợ)  UBND xã Tam Hiệp  894/QĐ-UBND ngày 
29/11/2022            1.120,0         1.120,0         1.100,0         1.100,0         1.100,0 
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 NS TW  Tỉnh  NS TW  Tỉnh 

 Tổng mức 
đầu tư  Chủ đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-
2025 

 Tổng 
 Trong đó 

 Quyết định phê 
duyệt dự án (Số, 
ngày, tháng, năm) 

TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện

 Kế hoạch vốn  2023 

Ghi chú

 Tổng 
 Trong đó 

- Trường tiểu học (Công trình phụ trợ (mái
vòm, bể bơi)  UBND xã Tam Hiệp  895/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022            1.550,0         1.550,0         1.500,0         1.500,0         1.500,0 

X XÃ TÂN SỎI          12.671,0       12.672,0         7.472,0       2.500,0         9.000,0         6.500,0      2.500,0 

1 Công trình chuyển tiếp/quyết toán            2.107,0         2.108,0                 -         1.582,0         1.582,0                 -        1.582,0 

- Xây mới NVH thôn Cầu  UBND xã Tân Sỏi  794/QĐ-UBND ngày 
09/11/2021               685,0            685,0          515,0            515,0         515,0 

- Xây mới NVH thôn Chiềng  UBND xã Tân Sỏi  796/QĐ-UBND ngày 
09/11/2021               785,0            786,0          600,0            600,0         600,0 

- Xây mới NVH thôn Phú Bản  UBND xã Tân Sỏi  795/QĐ-UBND ngày 
09/11/2021               637,0            637,0          467,0            467,0         467,0 

2 Công trình khởi công mới          10.564,0       10.564,0         7.472,0          918,0         7.418,0         6.500,0         918,0 

 - Cứng hóa kênh mương KDC nhà trẻ thôn
Chiềng  UBND xã Tân Sỏi 1305/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022               225,0            225,0            180,0            180,0            180,0 

- Cứng hóa kênh mương từ tiếp đoạn đã cứng
hóa cống chùa đến đập ông Sim thôn Cầu  UBND xã Tân Sỏi 1307/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022               425,0            425,0            340,0            340,0            340,0 

 - Cứng hóa mương thoát nước KDC thôn sỏi
đến mương tiêu  thôn Cầu  UBND xã Tân Sỏi 1308/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022               232,0            232,0            200,0            200,0            200,0 

 - Cứng hóa đường nội đồng từ trục thôn đến
Trạm điện thôn Tân Mải  UBND xã Tân Sỏi 1361/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2022               230,0            230,0            207,0            207,0            207,0 

 - Cứng hóa đường từ TL292 đi Sân vận động
xã, thôn Sỏi  UBND xã Tân Sỏi 1362/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2022               200,0            200,0            180,0            180,0            180,0 

 - Công trình phụ trợ trạm y tế xã  UBND xã Tân Sỏi 1322/QĐ-UBND 
ngày 26/10/2022               820,0            820,0            800,0            500,0            500,0 

- Trường THCS Tân Sỏi (Công trình phụ trợ)  UBND xã Tân Sỏi 1323/QĐ-UBND 
ngày 26/10/2022               220,0            220,0            200,0            200,0            200,0 
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 NS TW  Tỉnh  NS TW  Tỉnh 

 Tổng mức 
đầu tư  Chủ đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-
2025 

 Tổng 
 Trong đó 

 Quyết định phê 
duyệt dự án (Số, 
ngày, tháng, năm) 

TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện

 Kế hoạch vốn  2023 

Ghi chú

 Tổng 
 Trong đó 

- Trường mầm non  (Công trình phụ trợ)  UBND xã Tân Sỏi 1324/QĐ-UBND 
ngày 26/10/2022               170,0            170,0            150,0            150,0            150,0 

- Xây mới NVH thôn Chè  UBND xã Tân Sỏi 1293/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2022               800,0            800,0          600,0            600,0         600,0 

- Xây mới NVH thôn Dầm Chúc  UBND xã Tân Sỏi 1294/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2022               807,0            807,0            600,0            400,0            400,0 

- Xây mới NVH thôn Yên Cư  UBND xã Tân Sỏi 1295/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2022               800,0            800,0            600,0            400,0            400,0 

Nhà văn hóa thôn Tân Mải (công trình phụ
trợ)  UBND xã Tân Sỏi 1261/QĐ-UBND  

ngày 17/10/2022               225,0            225,0            210,0            210,0            210,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Sỏi  UBND xã Tân Sỏi 1296/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2022               350,0            350,0            270,0            270,0            270,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Tân Mải  UBND xã Tân Sỏi 1297/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2022               460,0            460,0            350,0            350,0            350,0 

- Xây dựng khu thể thao  thôn Cầu  UBND xã Tân Sỏi 1298/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2022               235,0            235,0            170,0            170,0            170,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Phú Bản  UBND xã Tân Sỏi 1299/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2022               235,0            235,0            170,0            170,0            170,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Chè  UBND xã Tân Sỏi 1300/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2022               265,0            265,0            200,0            200,0            200,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Dầm Chúc  UBND xã Tân Sỏi 1301/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2022               455,0            455,0            390,0            390,0            390,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Yên Cư  UBND xã Tân Sỏi 1302/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2022               415,0            415,0            350,0            350,0            350,0 

 - Xây mới Khu thể thao xã Tân Sỏi  UBND xã Tân Sỏi 1303/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2022            1.495,0         1.495,0         1.165,0         1.000,0         1.000,0 
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 NS TW  Tỉnh  NS TW  Tỉnh 

 Tổng mức 
đầu tư  Chủ đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-
2025 

 Tổng 
 Trong đó 

 Quyết định phê 
duyệt dự án (Số, 
ngày, tháng, năm) 

TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện

 Kế hoạch vốn  2023 

Ghi chú

 Tổng 
 Trong đó 

 -
Nghĩa trang nhân dân các thôn (mỗi thôn 1
nghĩa trang ND, riêng Dầm Chúc 2 nghĩa
Trang ND)

 UBND xã Tân Sỏi 1321/QĐ-UBND 
ngày 26/10/2022            1.500,0         1.500,0            740,0          318,0            951,0            633,0         318,0 

XVII XÃ ĐÔNG SƠN          11.991,0       11.291,0         6.503,0       2.500,0         9.000,0         6.500,0      2.500,0 

1 Công trình đã QT/ chuyển tiếp               850,0            150,0            150,0                -              150,0            150,0               -   

 - Nhà văn hóa thôn Đồi Lánh  UBND xã Đông Sơn               850,0            150,0            150,0            150,0            150,0 

2 Công trình khởi công mới          11.141,0       11.141,0         6.353,0       2.500,0         8.850,0         6.350,0      2.500,0 

 - Nhà văn hóa thôn Trường Sơn  UBND xã Đông Sơn  758/QĐ-UBND ngày 
28/11/2022               900,0            900,0            100,0          500,0            597,0              97,0         500,0 

 - Nhà văn hóa thôn Cà Ngo  UBND xã Đông Sơn  756/QĐ-UBND ngày 
28/11/2022               900,0            900,0            600,0            600,0            600,0 

 - Nhà văn hóa thôn Vi Sơn  UBND xã Đông Sơn  759/QĐ-UBND ngày 
28/11/2022               990,0            990,0            600,0            600,0            600,0 

 - Nhà văn hóa thôn Cầu Gụ  UBND xã Đông Sơn  757/QĐ-UBND ngày 
28/11/2022               900,0            900,0            600,0            600,0            600,0 

 - Nhà văn hóa Đồi Hồng (Công trình phụ trợ)  UBND xã Đông Sơn  754/QĐ-UBND ngày 
28/11/2022               250,0            250,0            191,0            191,0            191,0 

 - Nhà văn hóa Đền Quynh (Công trình phụ 
trợ)  UBND xã Đông Sơn  753/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022               250,0            250,0            200,0            200,0            200,0 

 - Khu thể thao thôn An Cạn  UBND xã Đông Sơn  773/QĐ-UBND ngày 
28/11/2022               250,0            250,0            185,0            185,0            185,0 

 - Khu thao thôn Đồi Lánh  UBND xã Đông Sơn  771/QĐ-UBND ngày 
28/11/2022               315,0            315,0            250,0            250,0            250,0 

 - Khu thể thao thôn Vi Sơn  UBND xã Đông Sơn  772/QĐ-UBND ngày 
28/11/2022               415,0            415,0            350,0            350,0            350,0 

 - Khu thể thao thôn Đền Quynh  UBND xã Đông Sơn  767/QĐ-UBND ngày 
28/11/2022               365,0            365,0            300,0            300,0            300,0 

 - Khu thể thao thôn Cà Ngo  UBND xã Đông Sơn  769/QĐ-UBND ngày 
28/11/2022               315,0            315,0            250,0            250,0            250,0 
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 NS TW  Tỉnh  NS TW  Tỉnh 

 Tổng mức 
đầu tư  Chủ đầu tư 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-
2025 

 Tổng 
 Trong đó 

 Quyết định phê 
duyệt dự án (Số, 
ngày, tháng, năm) 

TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện

 Kế hoạch vốn  2023 

Ghi chú

 Tổng 
 Trong đó 

 - Khu thể thao thôn Bến Trăm  UBND xã Đông Sơn  768/QĐ-UBND ngày 
28/11/2022               550,0            550,0            450,0            450,0            450,0 

- Trạm y tế (công trình phụ trợ)  UBND xã Đông Sơn  777/QĐ-UBND ngày 
30/11/2022               281,0            281,0            271,0            271,0            271,0 

- Trường Tiểu học Đồi Lánh (công trình phụ 
trợ)  UBND xã Đông Sơn  762/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022               700,0            700,0            650,0            650,0            650,0 

- Trường mầm non khu trung tâm thôn Đồi 
Lánh (công trình phụ trợ)  UBND xã Đông Sơn  763/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022               340,0            340,0            300,0            300,0            300,0 

 - Cứng hóa xứ đồng đầm sau đi hố dở-đầm 
Giang Đông Kênh  UBND xã Đông Sơn  765/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022               200,0            200,0            160,0            160,0            160,0 

 - Cứng hóa tuyến từ đập hố nước đi năm mỏ
thôn Đền Trắng  UBND xã Đông Sơn  766/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022               320,0            320,0            256,0            256,0            256,0 

 - Cứng hóa tuyến từ đập bò đái đi mương cao
thôn Gia Bình  UBND xã Đông Sơn  764/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022               800,0            800,0            640,0            640,0            640,0 

 - Nghĩa trang nhân dân thôn, bản (14 thôn)  UBND xã Đông Sơn  776/QĐ-UBND ngày 
30/11/2022            2.100,0         2.100,0       2.000,0         2.000,0      2.000,0 
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Trong đó:

NSTW NS Tỉnh NSTW NS TW NS  Tỉnh

TỔNG CỘNG      82.962,2       70.877,0       54.949,0       19.328,0       19.263,0       17.527,0       31.497,0       22.218,0         9.279,0   

A Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, 
đất sản xuất, nước sinh hoạt 176 160 16

1 Hỗ trợ đất ở, nhà ở UBND các xã, 
thị trấn 176 160 16

Phân bổ chi tiết 
sau khi đủ điều 

kiện

A Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân 
cư ở những nơi cần thiết        19.146,0       19.146,0       19.146,0                  -           8.846,0         8.846,0         7.000,0         7.000,0                  -   

1
Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ các thôn, 
bản: Tràng Bắn, Đồng Đảng, Thái Hà, La Xa, Bình 
Minh, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 2022-2025 4140/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2022        19.146,0       19.146,0       19.146,0         8.846,0         8.846,0         7.000,0         7.000,0 

B

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ 
sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi các đơn vị sự nghiệp công 
của lĩnh vực dân tộc

       26.688,2       23.792,0       19.409,0         4.217,0         5.801,0         5.801,0       10.781,0         8.781,0         2.000,0 

I
Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục 
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi

       26.688,2       23.792,0       19.409,0         4.217,0         5.801,0         5.801,0       10.781,0         8.781,0         2.000,0 

1 Đầu tư cơ sở hạ tầng xã, thôn bản đặc biệt khó 
khăn        16.649,2       15.566,0       15.400,0                  -           5.601,0         5.601,0         7.781,0         7.781,0                  -   

1.1 Xã Đồng Vương          6.137,5         5.029,0         5.029,0                  -           2.040,0         2.040,0         2.834,0         2.834,0                  -   

* Dự án chuyển tiếp         4.745,5         4.329,0         4.329,0                 -           2.040,0         2.040,0         2.289,0         2.289,0                 -   

- Đường bê tông bản  Đồng Tân,  La Xa xã Đồng 
Vương

UBND xã Đồng 
Vương Dài 1285 m 2022- 2023 752/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2021          1.289,0         1.189,0         1.189,0            500,0            500,0            689,0            689,0 

- Nhà văn hóa bản Bình Minh, xã Đồng Vương UBND xã Đồng 
Vương DT 212 m2 2022-2023 758/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2021             969,0            900,0            900,0            400,0            400,0            500,0            500,0 

- Đường bê tông bản La Lanh, Tràng Bắn, xã Đồng 
Vương

UBND xã Đồng 
Vương Dài 1800 m 2022-2023 757/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2021          1.543,0         1.440,0         1.440,0            640,0            640,0            800,0            800,0 

- Nhà văn hóa bản La Xa, xã Đồng Vương UBND xã Đồng 
Vương DT 212 m2 2022-2023 756/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2021             944,5            800,0            800,0            500,0            500,0            300,0            300,0 

* Dự án khởi công mới năm 2023         1.392,0            700,0            700,0                 -                   -                   -              545,0            545,0 

- Mương tưới bản La Xa, xã Đồng Vương UBND xã Đồng 
Vương Dài 1369 m 2023-2024          1.392,0            700,0            700,0                  -              545,0            545,0 

1.2 Xã Đồng Tiến          2.652,0         2.650,0         2.484,0                  -              912,0            912,0         1.267,0         1.267,0                  -   

* Dự án chuyển tiếp         2.652,0         2.650,0         2.484,0                 -              912,0            912,0         1.267,0         1.267,0 

Ghi chú

PHỤ LỤC III.2023

CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND, ngày           tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

STT Tên xã/danh mục công trình
Quyết định phê 
duyệt dự án (Số, 
ngày, tháng, năm)

Đã bố trí vốn đến hết KH 
năm 2022

Tổng số

Chủ đầu tư Quy mô xây 
dựng 

Thời gian 
khởi 

công/hoàn 
thành

Tổng mức 
đầu tư

Dự kiến Kế hoạch vốn năm 2023

Tổng số
Trong đó:

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 

Tổng số
Trong đó:
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Trong đó:

NSTW NS Tỉnh NSTW NS TW NS  Tỉnh

Ghi chúSTT Tên xã/danh mục công trình
Quyết định phê 
duyệt dự án (Số, 
ngày, tháng, năm)

Đã bố trí vốn đến hết KH 
năm 2022

Tổng số

Chủ đầu tư Quy mô xây 
dựng 

Thời gian 
khởi 

công/hoàn 
thành

Tổng mức 
đầu tư

Dự kiến Kế hoạch vốn năm 2023

Tổng số
Trong đó:

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 

Tổng số
Trong đó:

- Đường bê tông + Ngầm  bản Đồng An, xã Đồng Tiến UBND xã Đồng  
Tiến  Dài 271,8 m 2022-2023 860/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2021             676,0            676,0            630,0            230,0            230,0            300,0            300,0 

- Đường bê tông bản bản Gốc Bòng, xã Đồng Tiến UBND xã Đồng  
Tiến Dài 760m 2022-2023 858/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2021             642,0            642,0            602,0            230,0            230,0            367,0            367,0 

- Sửa chữa nâng cấp đập + Kênh mương  bản Khe 
Ngọn, xã Đồng Tiến

UBND xã Đồng  
Tiến

Diện tích 626 
m2 2022-2023 848/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2021             672,0            670,0            630,0            230,0            230,0            300,0            300,0 

- Cải tạo, nâng cấp Đập+ Kênh mương bản Cây Thị, 
xã Đồng Tiến

UBND xã Đồng  
Tiến Rộng 2169 m2 2022-2023 847/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2021             662,0            662,0            622,0            222,0            222,0            300,0            300,0 

1.3  Xã Canh Nậu          2.876,1         2.899,0         2.899,0                  -              912,0            912,0         1.267,0         1.267,0                  -   

* Công trình chuyển tiếp         1.066,1         1.042,0         1.042,0                 -              912,0            912,0            130,0            130,0                 -   

- Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa bản Trại Sông, xã 
Canh Nậu

UBND xã Canh 
Nậu

Khuân viên 
nhà văn hóa 2022-2023 884/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021             319,0            319,0            319,0            289,0            289,0              30,0              30,0 

- Đường bê tông bản Dốc Đơ, xã Canh Nậu UBND xã Canh 
Nậu Dài 500 m 2022-2023 882/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021             410,0            400,0            400,0            300,0            300,0            100,0            100,0 

- Kênh tưới bản Đống Cao, xã Canh Nậu UBND xã Canh 
Nậu Dài 300 m 2022-2023 885/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021             337,1            323,0            323,0            323,0            323,0                  -   

* Công trình khởi công mới năm 2023         1.810,0         1.857,0         1.857,0                 -                   -                   -           1.137,0         1.137,0                 -   

- Đường bê tông bản Còn Trang, xã Canh Nậu UBND xã Canh 
Nậu Dài 1000m 2022-2023             950,0            950,0            950,0                  -                    -              750,0            750,0 

- Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa bản Gốc Dổi UBND xã Canh 
Nậu

Khuôn viên 
nhà văn hóa 2023-2024             300,0            300,0            300,0                  -              300,0            300,0 

- Cứng hóa mương tưới Nà Táng UBND xã Canh 
Nậu Dài 600 m 2024-2025             560,0            607,0            607,0                  -                87,0              87,0 

1.4 Xã Tiến Thắng          1.877,0         1.877,0         1.877,0                  -              652,0            652,0            905,0            905,0                  -   

* Công trình chuyển tiếp         1.877,0         1.877,0         1.877,0                 -              652,0            652,0            905,0            905,0                 -   

- Đường bê tông thôn Hố Luồng, xã Tiến Thắng( Giai 
đoạn 1)

UBND xã Tiên 
Thắng Dài 750 m 2022-2023 20/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021             629,0            629,0            629,0            220,0            220,0            305,0            305,0 

- Đường bê tông Rừng Chiềng, xã Tiến Thắng( Giai 
đoạn 1)

UBND xã Tiên 
Thắng Dài 750 m 2022-2023 21/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021             624,0            624,0            624,0            216,0            216,0            300,0            300,0 

- Đường bê tông thôn Song Sơn, xã Tiến Thắng( Giai 
đoạn 1)

UBND xã Tiên 
Thắng Dài 750 m 2022-2023 22/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021             624,0            624,0            624,0            216,0            216,0            300,0            300,0 

1.5 Xã Đồng Hưu          1.191,6         1.196,0         1.196,0                  -              434,0            434,0            603,0            603,0                  -   

* Công trình chuyển tiếp         1.191,6         1.196,0         1.196,0                 -              434,0            434,0            603,0            603,0                 -   

- Xây dựng cầu, đường bê tông dân sinh  bản Mỏ 
Hương, xã Đồng Hưu

UBND xã Đồng 
Hưu Dài 200m 2022-2023 923/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021             550,0            555,0            555,0            200,0            200,0            303,0            303,0 

- Cứng hóa mương thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu UBND xã Đồng 
Hưu Dài 700 m 2022-2023 924/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021             641,6            641,0            641,0            234,0            234,0            300,0            300,0 
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Trong đó:

NSTW NS Tỉnh NSTW NS TW NS  Tỉnh

Ghi chúSTT Tên xã/danh mục công trình
Quyết định phê 
duyệt dự án (Số, 
ngày, tháng, năm)

Đã bố trí vốn đến hết KH 
năm 2022

Tổng số

Chủ đầu tư Quy mô xây 
dựng 

Thời gian 
khởi 

công/hoàn 
thành

Tổng mức 
đầu tư

Dự kiến Kế hoạch vốn năm 2023

Tổng số
Trong đó:

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 

Tổng số
Trong đó:

1.6 Xã  Tân Hiệp             560,0            560,0            560,0                  -              217,0            217,0            302,0            302,0                  -   

* Công trình chuyển tiếp            560,0            560,0            560,0                 -              217,0            217,0            302,0            302,0                 -   

- Đường bê tông Đồng Bông UBND xã Tân 
Hiệp Dài 536 m 2022-2023 957/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2021             560,0            560,0            560,0            217,0            217,0            302,0            302,0 

1.7 Xã Đông Sơn          1.355,0         1.355,0         1.355,0                  -              434,0            434,0            603,0            603,0                  -   

* Công trình chuyển tiếp         1.355,0         1.355,0         1.355,0                 -              434,0            434,0            603,0            603,0                 -   

- Đường bê tông Ao Cạn, Hố Dích UBND xã Đông 
Sơn 1527 m 2022-2023 502/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021          1.355,0         1.355,0         1.355,0            434,0            434,0            603,0            603,0 

2 Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã, 
liên xã        10.039,0         8.226,0         4.009,0         4.217,0            200,0            200,0         3.000,0         1.000,0         2.000,0 

- Dự án cải tạo, nâng cấp đường xã Đồng Vương đi xã 
Đồng Tiến, huyện Yên Thế

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

Dài 2,7 km 
chiều rộng 7m; 
chiều rộng mặt 

đường 6 m

2023-2024 4137/QĐ-UBND 
ngày 27/9/2022        10.039,0         8.226,0         4.009,0         4.217,0            200,0            200,0         3.000,0         1.000,0         2.000,0 

C Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực        33.562,0       24.373,0       12.828,0       11.545,0         3.736,0         2.000,0       11.363,0         4.100,0         7.263,0 

I

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát 
triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường 
phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù chữ cho 
người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

      33.562,0       24.373,0       12.828,0       11.545,0         3.736,0         2.000,0       11.363,0         4.100,0         7.263,0 

1 Đầu tư trường Phổ thông DTNT        33.562,0       24.373,0       12.828,0       11.545,0         3.736,0         2.000,0       11.363,0         4.100,0         7.263,0 

-

Dự án cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc 
nội trú huyện Yên Thế: hạng mục: phòng ở nội trú 
cho học sinh nội trú; Công trình vệ sinh, nước sạch; 
Nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa dân tộc; Phòng học 
thông thường và phòng học bộ môn; Các công trình 
phụ trợ (tường bao, lát sân...)

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 2022-2024 3399/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2022        33.562,0       24.373,0       12.828,0       11.545,0         3.736,0         2.000,0       11.363,0         4.100,0         7.263,0 

D
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát 
triển du lịch

         3.566,0         3.566,0         3.566,0         3.566,0            880,0            880,0         2.177,0         2.177,0 
Phân bổ chi tiết 
sau khi đủ điều 

kiện
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